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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 
của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại


Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

 Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số….. ./2013/NĐ-CP ngày…. tháng….. năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Liên ngành Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại như sau:
CHƯƠNG I. 
THỦ TỤC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI
Điều 1. Các loại văn bản Thừa phát lại được tống đạt
 Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của cơ quan thi hành án dân sự. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở đề nghị của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.
Chánh án Tòa án nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương mình hướng dẫn thống nhất các loại văn bản cụ thể để các Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn ký kết với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt.
Điều 2. Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt, 
1. Văn phòng Thừa phát lại ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Tòa án nhân dân và Cơ quan thi hành án dân sự theo quy định sau:

a) Thỏa thuận tống đạt được ký kết giữa Văn phòng Thừa phát lại với cơ quan thi hành án dân sự hoặc Tòa án dưới hình thức hợp đồng theo phương thức Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao tất cả các loại văn bản đã thỏa thuận cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt và Văn phòng Thừa phát lại không được từ chối khi được yêu cầu tống đạt. 

b) Hợp đồng dịch vụ tống đạt gồm các nội dung chính sau: Văn bản cần tống đạt; công việc cần thông báo; Thời gian thực hiện hợp đồng; Thủ tục việc tống đạt hay thông báo; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Phí thực hiện tống đạt.

c) Một cơ quan thi hành án dân sự chỉ được ký hợp đồng với một Văn phòng Thừa phát lại. 

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm, trên cơ sở tình hình thực tế của đia phương quyết định việc mỗi Tòa án trên địa bàn có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại. 

d) Một Văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng tống đạt với nhiều cơ quan thi hành án dân sự hoặc nhiều Tòa án trên địa bàn tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.
Hợp đồng dịch vụ tống đạt được lập theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hợp đồng dịch vụ giữa Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại được gửi 01 bản đến Kho bạc Nhà nước nơi các cơ quan trên mở tài khoản ngay sau khi ký kết.
Điều 3. Giao nhận văn bản tống đạt 
Việc giao nhận các văn bản tống đạt được thực hiện hàng ngày và được ghi vào Sổ giao nhận theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án có thể thỏa thuận với Thừa phát lại thực hiện ngay việc tống đạt kể cả ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính. 

Điều 4. Thủ tục tống đạt, kết thúc tống đạt

1. Thủ tục thực hiện tống đạt theo biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này, việc thông báo về thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thủ tục thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng. 

Việc tống đạt được coi là hoàn thành khi Thừa phát lại đã được thực hiện xong các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp mà theo quy định của pháp luật tố tụng và thi hành án dân sự phải niêm yết công khai, trừ trường hợp hợp đồng dịch vụ giữa văn phòng Thừa phát lại và Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có thỏa thuận khác. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm thống nhất địa hạt để các Văn phòng Thừa phát lại ký kết hợp đồng dịch vụ với các Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

Điều 5. Xem xét, đánh giá giá trị pháp lý của vi bằng
Vi bằng do Thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, Tòa án có thể triệu tập Thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng. 

Điều 6. Sửa chữa lỗi kỹ thuật vi bằng 
Trong trường hợp có sai sót về kỹ thuật trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn vi bằng mà việc sửa chữa không làm ảnh hưởng đến tính xác thực của vi bằng thì Thừa phát lại được sửa lỗi đó. Nếu vi bằng đã được giao cho người yêu cầu và đăng ký tại Sở Tư pháp thì Thừa phát lại phải thông báo bằng văn bản việc sửa chữa lỗi kỹ thuật cho người yêu cầu và Sở Tư pháp biết. 

Vi bằng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai. 
Điều 7. Xác minh điều kiện thi hành án
1. Người được thi hành án, người phải thi hành án trong các vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có quyền yêu cầu và thỏa thuận với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án.

2. Khi yêu cầu thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, người yêu cầu phải cung cấp bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu khác liên quan (nếu có).
3. Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Trưởng Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết, Trưởng văn phòng Thừa phát lại phải ra quyết định xác minh điều kiện thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Quyết định xác minh điều kiện thi hành án phải được gửi cho Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành vụ việc đó theo Luật thi hành án dân sự.

Điều 8. Trực tiếp thi hành Bản án, quyết định
 1. Trường hợp Thừa phát lại tổ chức thi hành án mà phát sinh điều kiện thi hành án nằm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng và chấm dứt việc tổ chức thi hành án.
Trưởng văn phòng Thừa phát lại ra Quyết định thu hồi quyết định thi hành án; đối với khoản tiền, tài sản đã thu phải xử lý theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Trên cơ sở ý kiến của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Trưởng văn phòng Thừa phát lại phải lập kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố nơi đặt văn phòng xem xét phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và  ra quyết định cưỡng chế. 
Kế hoạch cưỡng chế phải có nội dung chủ yếu sau: Nội dung yêu cầu thi hành án của đương sự theo bản án, quyết định; điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; quá trình tổ chức thi hành án; biện pháp cưỡng chế thi hành án cần áp dụng; số lượng người, cơ quan tham gia bảo vệ cưỡng chế thi hành án; thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện việc cưỡng chế thi hành án.
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của văn phòng Thừa phát lại, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố phải phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng chế, đồng thời gửi quyết định và kế hoạch cưỡng chế cho Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

Trường hợp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố không đồng ý phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thì phải có văn bản trả lời văn phòng Thừa phát lại nêu rõ lý do. Nếu không đồng ý với việc từ chối phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng chế, Trưởng văn phòng Thừa phát lại có quyền khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để xem xét ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30  ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp cóhiệu lực thi hành.
Trưởng văn phòng Thừa phát lại chủ động liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Công an cấp huyện nơi tổ chức cưỡng chế để phối hợp tổ chức việc bảo vệ cưỡng chế theo quy định.

3. Trường hợp vụ việc chưa thi hành xong nhưng người yêu cầu đề nghị văn phòng Thừa phát lại chấm dứt việc thi hành án thì xử lý như sau:

a) Nếu người được thi hành án có văn bản yêu cầu không tiếp tục việc thi hành án thì Trưởng văn phòng Thừa phát lại ra quyết định đình chỉ thi hành án, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích người thứ ba theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật thi hành án dân sự. Các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh. Khoản tiền, tài sản đã thu được trả lại cho người phải thi hành án;

b) Nếu người được thi hành án đề nghị chấm dứt hợp đồng thì các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh. Khoản tiền, tài sản đã thu được xử lý theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

c) Thu hồi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; chấm dứt hợp đồng ủy quyền bán đấu giá, giải tỏa việc ngăn chặn; phong tỏa, kê biên tài sản, tài khoản và các văn bản liên quan khác (nếu có). Đối với vụ việc do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố ra quyết định cưỡng chế thi hành án thì văn phòng Thừa phát lại có văn bản đề nghị Cục trưởng thu hồi quyết định cưỡng chế thi hành án. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh,  thành phố phải ra quyết định thu hồi quyết định cưỡng chế thi hành án trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của văn phòng Thừa phát lại;

d) Trong quá trình thanh lý hợp đồng, nếu có tranh chấp thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 9. Biểu mẫu nghiệp vụ của Văn phòng Thừa phát lại

Khi thực hiện công việc, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo biểu mẫu Phụ lục kèm theo Thông tư này.
CHƯƠNG II

CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI
Điều 10. Đối tượng chịu chi phí tống đạt 
1. Ngân sách nhà nước chi trả chi phí tống đạt đối với các văn bản theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của cơ quan thi hành án dân sự và các loại văn bản, giấy tờ khác theo thỏa thuận của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự với các Văn phòng Thừa phát lại và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đương sự chịu chi phí tống đạt trong các trường hợp:

a) Trường hợp tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự: 

Người được thi hành án phải chịu chi phí tống đạt trong các trường hợp tự mình yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án, định giá lại tài sản; việc xây ngăn, phá dỡ theo bản án, quyết định đã tuyên mà theo đó người được thi hành án phải chịu chi phí và các chi phí tống đạt khác liên quan đến các công việc được Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo yêu cầu của người được thi hành án. 

Người phải thi hành án chịu mọi chi phí tống đạt, trừ trường hợp các chi phí đó do người được thi hành án chịu hoặc ngân sách nhà nước chi trả.

b) Trường hợp tống đạt văn bản của Tòa án: 

Chi phí tống đạt trong trường hợp Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của đương sự trong các vụ án dân sự, thương mại, hành chính.

Điều 11. Mức chi phí tống đạt
Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm thỏa thuận với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn để thống nhất, quyết định cụ thể mức chi phí tống đạt áp dụng đối với từng quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình theo mức như sau:

1. Trong phạm vi quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại không quá 100.000 đồng/việc (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng);

2. Ngoài phạm vi quận, huyện, nhưng trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại không quá 150.000 đồng/việc (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng).

3. Trường hợp tống đạt văn bản ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự phải xác định thời gian cụ thể để ký hợp đồng với Văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt. Các khoản chi phí để thỏa thuận với Thừa phát lại tống đạt trong trường hợp này bao gồm: Tiền tàu xe đi, về bằng phương tiện giao thông công cộng; tiền phòng nghỉ, tiền lưu trú và tiền công theo ngày làm việc tính theo mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp do nhà nước quy định. Điều kiện chi và mức chi đối với các khoản chi phí trên (trừ tiền công theo ngày làm việc tính theo mức lương tối thiểu vùng) do Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự thỏa thuận với các Văn phòng Thừa phát lại nhưng không vượt quá mức quy định chung của pháp luật về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Chi phí nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp mà theo quy định của pháp luật tố tụng và thi hành án dân sự phải niêm yết công khai.
Điều 12. Thanh toán chi phí tống đạt
1. Việc thanh toán chi phí tống đạt được thực hiện hàng tháng. 
Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm lập và giao hoá đơn dịch vụ cho Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự đã ký hợp đồng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hoá đơn, Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự đã ký hợp đồng có trách nhiệm thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Văn phòng Thừa phát lại.

Chứng từ để kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước khi thanh toán hàng tháng bao gồm: Bảng kê khối lượng công việc hoàn thành; các hóa đơn, chứng từ của các khoản đã chi theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch này và hoá đơn dịch vụ”.

2. Trong trường hợp chưa thu được tiền của đương sự tại thời điểm thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự tạm ứng trước kinh phí để thanh toán cho Văn phòng Thừa phát lại từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm đôn đốc thu hồi khoản tiền tống đạt mà đương sự phải nộp để hoàn trả cho ngân sách nhà nước.

3. Trong trường hợp vụ việc được ủy thác thi hành án thì Cơ quan thi hành án dân sự đã chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt phải thanh toán cho Văn phòng Thừa phát lại chi phí tống đạt văn bản đã thực hiện. Trong trường hợp vụ việc đương sự chịu chi phí tống đạt nhưng chưa thu được thì cơ quan thi hành án dân sự ủy thác phải có văn bản đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác thu hồi chi phí tống đạt của đương sự.

Điều 13. Lập dự toán kinh phí tống đạt trong trường hợp ngân sách Nhà nước chi trả
Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc của năm trước, mức chi phí quy định tại Điều 1 của Thông tư liên tịch này và công việc dự kiến thực hiện trong năm, các Cơ quan thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm lập dự toán kinh phí tống đạt trong trường hợp ngân sách nhà nước chi trả và mức ngân sách nhà nước tạm ứng để tống hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan mình gửi cơ quan cấp trên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Điều 14. Chi phí lập vi bằng

Chi phí lập vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại quy định, niêm yết công khai hoặc theo sự thỏa thuận với người yêu cầu.

Điều 15. Chi phí xác minh điều kiện thi hành án

Chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Văn phòng Thừa phát lại quy định, niêm yết công khai hoặc theo sự thỏa thuận với người yêu cầu.
Điều 16. Chi phí thi hành án dân sự
1. Khi tổ chức thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại được thu các loại phí, chi phí theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự về mức chi và điều kiện chi. 

Đối với những vụ việc phức tạp, Thừa phát lại có thể thỏa thuận với đương sự về chi phí.

2. Trường hợp được miễn, giảm chi phí thi hành án theo quy định của pháp luật, người phải thi hành án có đơn đề nghị gửi Văn phòng Thừa phát lại kèm theo các tài liệu chứng minh. Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn và tài liệu của đương sự, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại lập hồ sơ đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại xem xét, quyết định việc miễn, giảm. Nếu từ chối thì Trưởng văn phòng Thừa phát lại phải trả lời bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại xem xét quyết định việc miễn, giảm và thực hiện việc chi trả số tiền được miễn, giảm cho Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, đồng thời tổng hợp số kinh phí phải thực hiện này để đề nghị Bộ Tư pháp cấp bổ sung.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
Điều 17. Chế độ hoạt động của văn phòng Thừa phát lại
1. Văn phòng Thừa phát lại là doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công, không có tính chất kinh doanh vì mục đích lợi nhuận đơn thuần.

2. Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. 
Văn phòng Thừa phát lại do từ hai Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

3. Chế độ tài chính của văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 18. Thẻ Thừa phát lại

1. Nguyên tắc sử dụng Thẻ Thừa phát lại 

Thừa phát lại sử dụng Thẻ trong khi thực hiện công việc. Nghiêm cấm việc sử dụng Thẻ để thực hiện các mục đích trái quy định.

Cá nhân, tổ chức phát hiện Thừa phát lại có hành vi sử dụng Thẻ Thừa phát lại sai mục đích thì báo ngay cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý.

2. Cấp phát, thu hồi Thẻ Thừa phát lại

a) Việc cấp Thẻ Thừa phát lại

Sau khi được cấp giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng Thừa phát lại có văn bản và hồ sơ kèm theo gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại đề nghị cấp Thẻ cho mình và các Thừa phát lại làm việc tại Văn phòng (nếu có). Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ gồm có: Đơn đề nghị cấp Thẻ, lý lịch cá nhân, bản chụp quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại, Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại và 05 ảnh màu cỡ 3x4. Trong thời hạn 05 ngày, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ cho những người có đủ điều kiện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc cấp Thẻ Thừa phát lại.

Trường hợp vì lý do khách quan mà Thẻ Thừa phát lại bị hư hỏng hoặc bị mất thì Văn phòng Thừa phát lại đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại làm thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp đổi hoặc cấp lại.

b) Thu hồi Thẻ Thừa phát lại 

Người bị miễn nhiệm Thừa phát lại thì bị thu hồi Thẻ Thừa phát lại.

3. Mẫu Thẻ Thừa phát lại 

Thẻ Thừa phát lại bìa ngoài mầu đỏ đun, chiều rộng 9,5 cm, chiều dài 14,0 cm (gập thành hai), gồm một mặt bìa trước, một mặt bìa sau và hai trang bên trong:

a) Mặt bìa trước (trang 1) phía trên cùng có dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, phía dưới có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới Quốc huy ghi chữ “THẺ THỪA PHÁT LẠI”, góc dưới bên trái có hai gạch chéo mầu nhũ vàng (một gạch nhỏ và một gạch to) kéo dài đến hết góc phía trên của mặt bìa sau;

b) Trang 2, 3 của Thẻ có hình hoa văn và Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam in mờ làm nền;

c) Trang 2 ở chính giữa trên cùng có dòng chữ “BỘ TƯ PHÁP”, phía dưới là biểu tượng ngành tư pháp, tiếp theo là ảnh của Thừa phát lại cỡ 3 x 4 có giáp lai bằng dấu nổi ở góc dưới phía bên phải, dưới ảnh là số hiệu của thẻ Thừa phát lại;

d) Trang 3 có ghi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THẺ THỪA PHÁT LẠI

Họ, tên

Ngày, tháng, năm sinh

Văn phòng Thừa phát lại

Ngày, tháng, năm cấp Thẻ

(Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký tên và đóng dấu).

đ) Mặt bìa sau (trang 4) trích nội dung khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ: “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật”.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

(Đã ký)

Điều 19. Trang phục của Thừa phát lại
Trang phục Thừa phát lại được sử dụng thống nhất theo mẫu do Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định.
Điều 20. Việc giải thể, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Việc giải thể, chấm dứt Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tùy từng trường hợp, Văn phòng Thừa phát lại còn phải thực hiện các công việc sau đây:

1. Trường hợp tự giải thể:

Văn phòng Thừa phát lại phải có phương án giải thể gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Trên cơ sở đồng ý của Sở Tư pháp thì tiến hành các thủ tục:

a) Thanh lý các hợp đồng theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp tục đăng ký các vi bằng đã được lập tại Sở Tư pháp;

c) Đối với việc trực tiếp thi hành án thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
2. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại quyết định đình chỉ hoạt động:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về việc chấm dứt hoạt động, Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện các nội dung nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại lại đôn đốc, theo dõi thực hiện các công việc khi Văn phòng Thừa phát lại giải thể, chấm dứt hoạt động.
CHƯƠNG IV

KIỂM TRA, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
Điều 21. Phạm vi, thẩm quyền kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại  
Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền:

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản về thi hành và trong hoạt động thi hành án của Thừa phát lại theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và pháp luật về thi hành án dân sự. 

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và pháp luật về tố tụng. 

Điều 22. Kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân đối với hoạt động của Thừa phát lại 
1. Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có quyền kháng nghị quyết định, hành vi pháp luật của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc phát hiện hành vi vi phạm. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm trả lời kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị. 

Trường hợp chấp nhận kháng nghị thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản trả lời kháng nghị, Trưởng văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện nội dung kháng nghị. 

Trường hợp không chấp nhận kháng nghị thì Trưởng văn phòng Thừa phát lại có quyền kiến nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại xem xét. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị; văn bản trả lời của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp xét thấy văn bản trả lời kháng nghị không có căn cứ thì Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại .

2. Việc kiến nghị và yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân đối với hoạt động của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và pháp luật thi hành án dân sự”. 
Điều 23. Kiểm tra hoạt động của Thừa phát lại

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có trách nhiệm kiểm tra hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày ..... tháng ..... năm 2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC ngày 24/6/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tư liên tịch số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 7/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 03/2009/TT-BTP ngày 30/9/2009 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP  ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tài chính, Văn phòng Thừa phát lại kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính để có biện pháp giải quyết./.
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	Nơi nhận:

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để b/c);

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo;
-

-
- Lưu: BTP, TANDTC, VKSNDTC, BTC
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